
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu: Theo quyết định phê duyệt thiết kế kèm theo. 

2. Thời hạn hoàn thành: Năm 2025-2026. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 120 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng công trình 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:  

a. Hạng mục đường giao thông:  

- Nền đường: Đắp đất cấp 3, đầm chặt K≥0,95; Taluy nền đào 1/1, nền đắp 1/1,5 

- Mặt đường: Độ dốc ngang 2%. Kết cấu như sau:  

+ Mặt đường bằng BTXM M250 dày 22cm  

+ Lớp bạt nilon.  

+ Lớp móng CPĐD Dmax = 37,5 dày 15cm  

- Lề đường: Gia cố lề đường với kết cấu giống kết cấu mặt đường tuyến  

- Hệ thống thoát nước ngang: Nối 01 cống tròn đường kính 0,3m qua mương thủy lợi tại Km0+13,90 (Tuyến 1) 

để đảm bảo tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Cấu tạo: Ống cống được thiết kế bằng BTCT lắp ghép M200, đá 

1x2. Tường đầu, móng cống bằng bêtông M150, đá 2x4 đổ tại chỗ, trên lớp đệm sỏi sạn dày 10cm.  

- Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng rãnh thoát nước dạng chữ nhật B=0,4 đổ tại chỗ, móng và thân rãnh bằng 

BTCT M200 dày 15cm; đệm móng sỏi sạn dày 10cm; trung bình 10m bố trí khe rộng 01cm bằng giấy dầu tẩm nhựa 

đường; Xà mũ rãnh bằng BTCT M200 kích thước (15x15)cm; Tấm đan rãnh bằng BTCT M250 kích thước 

(100x75x12)cm, phần kê trên xà mũ dày 10cm; Hai đầu tấm đan bố trí khe thu nước kích thước (1,5x30)cm, trung 

bình 5m bố trí 01 tấm đan có lỗ vào vị trí giữa 2 nhà dân để tăng khả năng thu nước mặt đường.  

- Gia cố mái taluy: dài 395,79m (Khu 1: 54,12m; Khu 2: 341,67m), bằng kết cấu tấm lát bê tông.  

Cấu tạo: Tấm lát dạng lắp ghép, kích thước tấm (50x50x6)cm bằng BTCT M200; Giằng dọc trên, dưới và giằng 

mái bằng BTCT M200; Chân khay bằng bêtông xi măng M150.  

- Tường chắn: dài 52m, Kết cấu BTXM M150, chiều cao tường từ 0,6-1,0m, ống nhựa thoát nước bố trí khoảng 

cách @2m.  

- Hoàn trả mương thủy lợi: Xây dựng hoàn trả mương BTCT đậy đan, khẩu độ B=0,8m. Cấu tạo:  

Mương dạng chữ nhật B=0,8m đổ tại chỗ, móng và thân bằng BTCT M200 dày 15cm; đệm móng dăm sạn dày 

10cm; trung bình 10m bố trí khe rộng 01cm bằng giấy dầu tẩm nhựa đường; Xà mũ mương bằng BTCT M200 kích 

thước (15x15)cm; Tấm đan bằng BTCT M250 kích thước (100x110x14)cm.  

- Nút giao thông: Thiết kế nút giao đồng mức; bán kính vuốt nối R≥8-10m, kết cấu mặt đường vuốt nối giống kết 

cấu mặt đường tuyến chính.  

- An toàn giao thông: theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41: 2024/BGTVT).  

+ Vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc: bằng sơn dẻo nhiệt phản quang DPI (30% hạt phản quang) theo tiêu chuẩn 

sơn tín hiệu giao thông TCVN 8786:2018.  

+ Biển báo: Trụ đỡ biển báo bằng ống thép tráng kẽm Vinapipe (hoặc tương đương) đường kính ngoài Ø80mm, 

dày 2,5mm, đỉnh ống được bịt kín chống nước; Sơn cột 3 lớp gồm 1 lớp sơn lót tạo dính loại CXL-WP và 2 lớp sơn phủ 

màu đỏ và trắng xen kẽ bằng sơn Epoxy S.EP-P1; Đế cột bằng bê tông đổ tại chỗ M150, đá 2x4; Biển báo cố định trên 

tuyến bằng hợp kim nhôm dày 2mm, mặt trước dán màng phản quang loại 3M, mặt sau sơn 2 lớp màu xám.  

+ Cọc tiêu: bằng BTCT M200 kích thước (12x12x110)cm, thân cọc sơn trắng, 10cm trên cùng đầu cọc sơn đỏ. 

Cọc tiêu được bố trí các đoạn cong bán kính nhỏ và các vị trí nền đường đắp cao.  

b. Hạng mục san nền, phân lô:  

- Phạm vi san nền, cắm mốc phân lô: 4.930,68 m2.  



- Kết cấu nền: đắp đất cấp III, đầm chặt K≥85.  

- Cắm mốc khu phân lô, số lượng: 73 mốc.  

c. Hạng mục cấp điện và điện chiếu sáng:  

c.1. Cấp điện:  

* Trạm biến áp:  

- Máy biến áp 3 pha 22kV - 0,4kV - 100KVA: 01 máy.  

- Tủ điện 3 pha 100kVA trọn bộ: 01 tủ.  

- Tiếp địa trạm biến áp: 01 hệ thống. Sử dụng hệ thống tiếp địa kiểu khoan giếng, gồm 18 ống thép fi 42 dày 

2.5mm, dây tiếp địa fi 12, toàn bộ hệ thống tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ theo quy định hiện 

hành.  

- Phụ kiện: Sử dụng các loại phụ kiện phù hợp (gồm: Kẹp răng, cáp đồng, dây nối, đầu cốt, bulong, đai thép, ống 

gân xoắn, ống thép, nắp chụp, ...) để lắp đặt hoàn thiện trạm biến áp mới.  

* Đường dây trung thế  

- Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12.7/24kV AC 95/16 mm2.  

- Cột BTLT dự ứng lực PC.I-14-190-8.5, PC.I-14-190-11, PC.I-16-190-13 - Móng cột BTLT MG-3, MGD-3, 

MGD-4  

- Tiếp địa trạm biến áp: 01 hệ thống. Sử dụng hệ thống tiếp địa kiểu khoan giếng LG-6; LG-8, gồm ống thép fi 42 

dày 2.5mm, dây tiếp địa fi 12, toàn bộ hệ thống tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ theo quy định 

hiện hành.  

- Xà, giá đỡ: Sử dụng thép hình, mạ kẽm nhúng nóng với chiều dày lớp mạ ≥80μm.  

- Vật tư phụ kiện đồng bộ với Dây dẫn trên tuyến.  

* Đường dây hạ thế:  

- Dây dẫn: Lắp mới sử dụng cáp vặn xoắn loại ABC-4x95-0,6/1 kV.  

- Cột BTLT dự ứng lực PC.I-10-190-3.5, PC.I-10-190-5.0, PC.I-16-190-13  

- Móng cột bê tông ly tâm MG-1H, MGDH-1, MGD-4  

- Tiếp địa trạm biến áp: 01 hệ thống. Sử dụng hệ thống tiếp địa kiểu khoan giếng LG-4, gồm ống thép fi 42 dày 

2.5mm, dây tiếp địa fi 12, toàn bộ hệ thống tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥80um.  

- Vật tư phụ kiện đồng bộ với Dây dẫn trên tuyến  

c.2. Chiếu sáng:  

- Hướng tuyến: Theo tuyến đường giao thông.  

- Cột: Đi chung cột với hệ thống điện sinh hoạt.  

- Dây dẫn: Sử dụng cáp vặn xoắn LV-ABC-4x25mm2.  

- Tủ điện ĐKCS: sử dụng loại tủ điều khiển 02 chế độ  

- Đèn led: Sử dụng đèn led 120W ánh sáng  

IV. Các bản vẽ: E-HSMT đính kèm hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt 

 


















